BIỂU MẪU

BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Áp dụng đối với các tổ chức có đăng ký hoạt động KH&CN)
Biểu 01/TTC
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Có đến ngày 31/12 năm ….)

	1. Tên đơn vị báo cáo:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có): Không có

	3. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

	4. Thông tin liên lạc:   
    Điện thoại: (028)38 440 567                      Fax: (028)38118676                        
    E-mail: lytutrong@lttc.edu.vn                   Website: lttc.edu.vn

	5. Cấp quyết định thành lập: 

    ( 5.1. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội
    ( 5.2. Chính phủ 

    ( 5.3. Tòa án nhân dân tối cao
    ( 5.4. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
    ( 5.5. Thủ tướng Chính phủ 

    ( 5.6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  
    ( 5.7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

    ( 5.8. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp
    ( 5.9. Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân

	6. Mã số thuế: 0302483515

	7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN:   Số:                          Ngày cấp:

(Ghi rõ các lần thay đổi, bổ sung, gia hạn)

	8. Văn phòng đại diện/Chi nhánh (nếu có):

Địa chỉ:
Giấy chứng nhận hoạt động (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp):


	9. Những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận chưa đăng ký:
      (  9.1. Tên tổ chức KH&CN
      (  9.2. Trụ sở chính
      (  9.3. Tổng số vốn
      (  9.4. Quyết định thành lập
      (  9.5. Cơ quan quyết định thành lập
      (  9.6. Cơ quan quản lý trực tiếp
      (  9.7. Người đứng đầu tổ chức
      (  9.8. Lĩnh vực hoạt động

	10. Cơ quan quản lý trực tiếp: Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM

	11. Bộ/ngành, tỉnh/TP trực thuộc TW chủ quản: UBND Tp.HCM

	12. Loại hình của đơn vị/tổ chức:

      (  12.1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

      (  12.2. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cụ thể:   

(  Trường đại học 

(  Học viện

(  Đại học quốc gia, đại học vùng

(  Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ
(  Trường cao đẳng

      (  12.3. Tổ chức dịch vụ KH&CN, cụ thể:     

(  DV thông tin, thư viện

(  DV bảo tàng KH&CN

(  DV dịch thuật, biên tập, xuất bản KH&CN

(  DV điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên

(  DV thống kê, điều tra xã hội

(  DV tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
(  DV tư vấn về KH&CN

(  DV sở hữu trí tuệ

(  DV năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

(  DV chuyển giao công nghệ

(  DV KH&CN khác

	13. Loại hình kinh tế:

      (  13.1. Nhà nước

(  Trung ương     

(  Địa phương      

      (  13.2. Ngoài nhà nước 

      (  13.3. Có vốn đầu tư nước ngoài

	14. Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

a) Tổng số vốn (triệu đồng):

b) Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại (triệu đồng (tạm tính)):

	15. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:  (Mã cấp 1 trong Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

(  Khoa học tự nhiên


(  Khoa học kỹ thuật và công nghệ

(  Khoa học y, dược


(  Khoa học nông nghiệp    

(  Khoa học xã hội


(  Khoa học nhân văn

	Người lập biểu
	.........., ngày .........  tháng .....năm .....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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2

